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MỤC TIÊU

Chương này trình bày những vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng đứng trên cả hai góc độ khách hàng và ngân hàng. Học xong chương này sinh viên có thể:

· Hiểu được quan hệ giữa rủi ro tín dụng trong hoạt động của khách hàng và của ngân hàng. Từ đó, hiểu được tại sao cần xem xét quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng gắn liền với quản lý rủi ro tín dụng của khách hàng.

· Biết tư vấn và thực hiện các giao dịch nhằm hỗ trợ cho khách hàng quản lý rủi ro tín dụng.

· Biết cách phân tích xác định nguồn gốc rủi ro tín dụng của ngân hàng.

· Biết cách thực hiện các giải pháp nhằm quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng.

QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG VÀ CỦA NGÂN HÀNG

Rủi ro tín dụng là rủi ro xảy ra khả năng khách nợ không thể trả nợ cho chủ nợ. Trong quan hệ tín dụng ngân hàng, khách nợ chính là doanh nghiệp, còn chủ nợ là ngân hàng cho doanh nghiệp, là khách hàng của ngân hàng, vay vốn. Tuy nhiên, xét trên phạm vi rộng, quan hệ tín dụng không dừng lại ở đây. Đến lượt doanh nghiệp, sau khi nhận vốn vay từ ngân hàng tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra sản phẩm và dịch vụ để cung cấp cho khách hàng. Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ, doanh nghiệp có thể phát sinh quan hệ tín dụng thương mại dưới hình thức bán chịu hàng hóa và dịch vụ. Đến đây, doanh nghiệp lại là chủ nợ của một số doanh nghiệp khác. Quá trình cứ như thế tiếp tục, kéo dài và liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Trong chuỗi các quan hệ tín dụng chằng chịt ấy, chỉ cần một khâu hay một đối tượng doanh nghiệp nào đó gặp rủi ro có thể ảnh hưởng lan tỏa đến toàn bộ dây chuyền, trong đó có ngân hàng. Do vậy, quản lý rủi ro tín dụng một cách hiệu quả cần chú ý đến quản lý rủi ro tín dụng của cả khách hàng lẫn ngân hàng, mặc dù cơ chế và giải pháp quản lý rủi ro rất khác nhau.


Thực tiễn quản lý tín dụng ở Việt Nam trước đây và thỉnh thoảng hiện nay đã chứng kiến nhiều vụ đổ bể tín dụng, kể cả quy mô lớn và nhỏ, mang tính chất dây chuyền trong đó liên quan và liên đới trách nhiệm đến cả khách hàng lẫn ngân hàng. Đây cũng là bằng chứng thực tiễn cho thấy rủi tín dụng của khách hàng có tác động nhất định đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Do đó, không nên quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng tách biệt rủi ro tín dụng của khách hàng.

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Phần trước đã chỉ ra mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng của khách hàng với rủi ro tín dụng của ngân hàng. Do vậy, ngân hàng cần hỗ trợ cho khách hàng trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, quản lý là công việc riêng của từng tổ chức, do lãnh đạo cấp cao nhất của tổ chức đó quyết định và thực hiện. Cho nên, ngân hàng không thể đơn giản can thiệp vào quản lý rủi ro tín dụng của doanh nghiệp theo kiểu áp đặt của ngân hàng. Thay vào đó, ngân hàng có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp quản lý rủi ro tín dụng gián tiếp thông qua hai hoạt động là tư vấn chính sách tín dụng và cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp.

Tư vấn chính sách tín dụng

Ngân hàng thương mại là tổ chức chuyên cung cấp tín dụng, vì thế, có kinh nghiệm hơn khách hàng trong việc xây dựng chính sách tín dụng. Đối với doanh nghiệp, chính sách tín dụng thể hiện cụ thể ở chính sách bán chịu của doanh nghiệp, bởi vì tín dụng doanh nghiệp cung cấp là tín dụng thương mại thông qua bán chịu hàng hóa. Thông qua nghiệp vụ tư vấn tài chính, ngân hàng thương mại có thể hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và quyết định chính sách bán chịu phù hợp. Giả sử bạn là nhân viên phụ trách tư vấn tài chính cho doanh nghiệp quản lý rủi ro tín dụng, bạn cần chú ý những vấn đề liên quan đến chính sách tín dụng được trình bày như dưới đây.

Quyết định chính sách bán chịu gắn liền với việc đánh đổi giữa chi phí liên quan đến khoản phải thu và doanh thu tăng thêm do bán chịu hàng hoá. Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do mua chịu hàng hoá hoặc dịch vụ. Có thể nói hầu hết các doanh nghiệp đều phát sinh các khoản phải thu nhưng với mức độ khác nhau, từ mức không đáng kể cho đến mức không thể kiểm soát nổi. Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận với chi phí và rủi ro. Nếu không bán chịu hàng hoá thì sẽ mất đi cơ hội bán hàng, do đó, mất đi lợi nhuận. Nếu bán chịu hàng hoá quá nhiều thì chi phí cho khoản phải thu tăng và nguy cơ phát sinh các khoản nợ khó đòi, do đó, rủi ro không thu hồi được nợ cũng gia tăng. Vì vậy, doanh nghiệp cần có chính sách bán chịu phù hợp.


Khoản phải thu của doanh nghiệp phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như tình hình nền kinh tế, giá cả sản phẩm, chất lượng sản phẩm, và chính sách bán chịu của doanh nghiệp. Trong các yếu tố này, chính sách bán chịu ảnh hưởng mạnh nhất đến khoản phải thu thông qua sự kiểm soát của giám đốc doanh nghiệp. Giám đốc có thể thay đổi mức độ bán chịu để kiểm soát khoản phải thu sao cho phù hợp với sự đánh đổi giữa lợi nhuận với chi phí và rủi ro. Hạ thấp tiêu chuẩn bán chịu có thể kích thích được nhu cầu dẫn tới gia tăng doanh thu và lợi nhuận, nhưng vì bán chịu sẽ làm phát sinh khoản phải thu, và do bao giờ cũng có chi phí đi kèm theo khoản phải thu nên giám đốc cần xem xét cẩn thận sự đánh đổi này. Liên quan đến quyết định chính sách bán chịu, doanh nghiệp cần chú ý đến các quyết định như tiêu chuẩn bán chịu (credit standards), điều khoản bán chịu (credit terms) và chính sách và quy trình thu nợ (collection policy and procedures).


Nói chung, chính sách bán chịu của doanh nghiệp có thể chia thành một trong hai trạng thái: chính sách thắt chặt và chính sách mở rộng. Với chính sách thắt chặt, tiêu chuẩn bán chị trở nên khó khăn hơn, thời hạn bán chịu ngắn hơn và quy trình theo dõi thu hồi nợ chặt chẽ hơn. Ngược lại, với chính sách mở rộng, tiêu chuẩn bán chịu trở nên dễ dàng hơn, thời hạn bán chịu kéo dài hơn và quy trình theo dõi thu hồi nợ thoáng hơn. Việc lựa chọn chính sách nào, liên quan đến sự đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro. 


Ngoài kinh nghiệm, ngân hàng còn là nơi tập trung nhiều thông tin hơn doanh nghiệp về khả năng trả nợ của các doanh nghiệp khác, do đó, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đánh giá và quyết định chính sách bán chịu đối với từng khách hàng là rất cần thiết và quan trọng.

Cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro tín dụng

Bên cạnh hỗ trợ quản lý rủi ro tín dụng thông qua tư vấn xây dựng chính sách bán chịu, ngân hàng còn có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp quản lý rủi ro tín dụng thông qua việc cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro tín dụng. Bằng cách này, trước hết ngân hàng chấp nhận rủi ro tín dụng thay cho doanh nghiệp, sau đó bằng lợi thế trung gian tài chính của mình, ngân hàng có thể hóa giải hay trung hòa rủi ro đó. Hiện nay, bao thanh toán trong nước và quốc tế có thể xem là công cụ ngân hàng cung cấp giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro tín dụng một cách hiệu quả.

Bao thanh toán trong nước – công cụ phòng ngừa rủi ro bán chịu

Bao thanh toán trong nước hay còn gọi là bao thanh toán nội địa là dịch vụ bao thanh toán liên quan đến các khoản phải thu phát sinh trong quan hệ bán chịu hàng hóa và dịch vụ giữa doanh nghiệp và khách hàng. Chương này nhấn mạnh đến khả năng sử dụng bao thanh toán trong nước như là một công cụ quản lý rủi ro tín dụng hữu hiệu. Với bao thanh toán, khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ sau đây của ngân hàng: Đánh giá uy tín tín dụng người mua, theo dõi thu hồi nợ người mua, nhận vốn ứng trước từ ngân hàng, và bảo hiểm rủi ro tín dụng từ ngân hàng, đổi lại ngân hàng nhận được từ khách hàng các khoản phí dịch vụ và lãi ứng trước vốn. Tại sao sử dụng bao thanh toán trong nước có thể giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro bán chịu hữu hiệu hơn? Câu trả lời nằm ở ba khía cạnh căn bản. 

· Thứ nhất, với dịch vụ bao thanh toán, ngân hàng là người đánh giá, theo dõi và thu hồi nợ người mua. Bằng kinh nghiệm và chuyên môn của mình ngân hàng rõ ràng làm việc này hữu hiệu hơn là doanh nghiệp. 

· Thứ hai, ngân hàng là trung tâm tín dụng và thanh toán, nhờ vậy, có ưu thế thông tin về người mua hơn là doanh nghiệp. Chẳng hạn thông qua hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng, ngân hàng biết được lịch sử và uy tín tín dụng của người mua, thông qua trung gian thanh toán ngân hàng nắm được tình hình thu nhập của người mua,… Rõ ràng về khía cạnh này, doanh nghiệp không thể có ưu thế thông tin về người mua bằng ngân hàng.

· Thứ ba, ngân hàng với tư cách là trung gian tài chính có thể chấp nhận và trung hòa được rủi ro tín dụng. Ở khía cạnh này, ngân hàng hoạt động như là công ty bảo hiểm kinh doanh dựa trên tiên lượng xác suất xảy ra khả năng người mua không trả nợ.

Bao thanh toán xuất khẩu – công cụ phòng ngừa rủi ro xuất khẩu trả chậm

Bao thanh toán xuất khẩu hay còn gọi là bao thanh toán quốc tế là dịch vụ bao thanh toán liên quan đến các khoản phải thu phát sinh trong quan hệ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trả chậm giữa doanh nghiệp và khách hàng. Tương tự như bao thanh toán trong nước, với bao thanh toán xuất khẩu, khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ sau đây của ngân hàng: Đánh giá uy tín tín dụng bên nhập khẩu, theo dõi thu hồi nợ người nhập khẩu, nhận vốn ứng trước từ ngân hàng, và bảo hiểm rủi ro tín dụng từ ngân hàng, đổi lại ngân hàng nhận được từ khách hàng các khoản phí dịch vụ và lãi ứng trước vốn.


Bao thanh toán xuất khẩu có thể giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro xuất khẩu trả chậm hữu hiệu hơn. Lý do vì sao, có thể giải thích tương tự như là bao thanh toán trong nước. Tuy nhiên, bao thanh toán xuất khẩu liên quan đến khách nợ là nhà nhập khẩu ở nước ngoài nên việc đánh giá uy tín tín dụng, theo dõi thu hồi nợ, cấp tín dụng ứng trước và bảo hiểm rủi ro tín dụng của ngân hàng phức tạp hơn nhiều so với bao thanh toán trong nước. Sự phức tạp này càng khuyến cáo doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ bao thanh toán của ngân hàng, đơn giản là vì ngân hàng có thể làm những việc này hữu hiệu hơn doanh nghiệp.

Phần 2 trên đây vừa trình bày một số vấn đề quản lý rủi ro tín dụng của doanh nghiệp thông qua sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Qua đây, chúng ta thấy rằng khi cấp tín dụng cho doanh nghiệp bằng các hình thức như cho vay, cho thuê tài chính, tài trợ xuất nhập khẩu, tài trợ dự án,… ngân hàng đã gặp phải rủi ro tín dụng. Đã vậy, khi cấp các dịch vụ ngân hàng khác như bao thanh toán và bảo lãnh, ngân hàng một lần nữa lại “ôm” lấy rủi ro tín dụng vào mình! Tại sao vậy? Điều này thật ra cũng đơn giản thôi. Trong kinh doanh, rủi ro bao giờ cũng tồn tại. Những người ngại rủi ro sẽ tìm cách đẩy rủi ro cho người khác, với một mức chi phí nhất định. Những người không ngại rủi ro sẵn sàng chấp nhận rủi ro thay cho người khác, với một mức phí nhất định. Âu đó cũng là luật chơi công bằng. Vấn đề là những người ôm lấy rủi ro như ngân hàng sẽ hóa giải và quản lý rủi ro như thế nào? Phân tiếp theo sẽ xem xét vấn đề này.

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG

Rủi ro tín dụng phát sinh khi ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng. Tất cả các hình thức cấp tín dụng của ngân hàng bao gồm cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, cho thuê tài chính, chiết khấu chứng từ có giá, tài trợ xuất nhập khẩu, tài trợ dự án, bao thanh toán và bảo lãnh đều chứa đựng rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, khi bàn đến rủi ro và quản lý rủi ro tín dụng người ta thường xem rủi ro tín dụng phát sinh khi cho vay là ví dụ điển hình. 

Tại sao cần quản lý rủi ro tín dụng?

Trước khi đi sâu tìm hiểu nguyên nhân cũng như đề ra các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng, câu hỏi đầu tiên đặt ra là tại sao cần quản lý rủi ro. Rủi ro nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng là thực trạng luôn luôn tồn tại trong kinh doanh. Vậy, tại sao cần quản lý rủi ro? Vì rủi ro và lợi nhuận bao giờ cũng chứa đựng trong bản thân chúng hai nghịch lý: (1) Lợi nhuận cao thì rủi ro cao, và (2) ngược lại không có rủi ro cao, lợi nhuận sẽ không cao, tức là không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận rất thấp. 


Trong hoạt động tín dụng cũng vậy, ngân hàng biết rằng cho vay là rủi ro, Vậy, tại sao ngân hàng lại cho vay để rồi phải lo quản lý rủi ro? Tương tự, trong cuộc sống ai cũng biết rằng chơi hụi là rủi ro, thế nhưng tại sao nhiều người vẫn cứ chơi hụi? Có ít nhất hai lý do để giải thích điều này. Thứ nhất, do rủi ro là sự không chắc chắn. Nếu biết chắc chắn cho vay sẽ mất vốn thì ngân hàng đã không cho vay. Thứ hai, do rủi ro vừa tiềm ẩn thiệt hại vừa tiềm ẩn lợi nhuận. Ngân hàng cho vay là kỳ vọng tìm kiếm lợi nhuận. Nếu biết chắc cho vay không có lợi nhuận, ngân hàng đã không cho vay.


Do đó, cấp tín dụng là việc ngân hàng cần làm để tìm kiếm lợi nhuận. Nhưng rủi ro của việc tìm kiếm lợi nhuận này là khả năng khách hàng không trả được vốn gốc và lãi. Vì thế, cần quản lý rủi ro tín dụng để hạn chế tối đa thiệt hại, đồng nghĩa là để tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa giá trị cho cổ đông.

Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng chính là rủi ro khi khách hàng vay vốn mất khả năng trả nợ vay. Loại rủi ro này có thể phát sinh do những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan và cả từ hai phía khách nợ và chủ nợ hoặc khách hàng và ngân hàng.

Về phía khách hàng

Rủi ro tín dụng phát sinh có thể do những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Nguyên nhân chủ quan là những nguyên nhân rủi ro phát sinh liên quan đến hành vi và ý chí chủ quan của khách hàng, có thể do trình độ quản lý của khách hàng yếu kém dẫn đến sử dụng vốn vay kém hiệu quả hoặc thất thoát ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Cũng có thể do khách hàng thiếu thiện chí trong việc trả nợ trong khi biện pháp xử lý thu hồi nợ của ngân hàng tỏ ra kém hiệu quả. Nói chung, nguyên nhân chủ quan là những nguyên nhân do khách hàng tạo ra, nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của khách hàng.

Về mặt khách quan, nguyên nhân rủi ro tín dụng có thể do khách hàng gặp phải những thay đổi môi trường kinh doanh không thể lường trước được, chẳng hạn sự thay đổi về giá cả hay nhu cầu thị trường, sự thay đổi về môi trường pháp lý hay chính sách của chính phủ khiến doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn tài chính không thể khắc phục được. Từ đó, doanh nghiệp dù có thiện chí nhưng vẫn không thể trả được nợ. Nói chung, nguyên nhân khách quan là những nguyên nhân không do khách hàng tạo ra, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của khách hàng.

Về phía ngân hàng

Rủi ro tín dụng có thể phát sinh do nguyên nhân chủ quan như quá trình phân tích và thẩm định tín dụng không kỹ lưỡng dẫn đến sai lầm trong quyết định cho vay. Mặt khác, cũng có thể quyết định cho vay đúng đắn nhưng do thiếu kiểm tra, kiểm soát sau khi cho vay dẫn đến khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích nhưng ngân hàng vẫn không phát hiện để ngăn chận kịp thời. Gup (2007) khi bàn về rủi ro tín dụng của ngân hàng đã tóm tắt các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
 như mô tả ở hình vẽ 4.1, trong đó rủi ro tín dụng có thể chia thành hai loại chính:

Rủi ro giao dịch – Rủi ro liên quan đến từng khoản tín dụng mỗi khi ngân hàng ra quyết định cấp một khoản tín dụng mới cho khách hàng. Đây có thể xem là rủi ro cá biệt của từng khoản tín dụng, nó phát sinh do sai sót ở các khâu đánh giá, thẩm định và xét duyệt khi cho vay, hoặc phát sinh do thiếu chặt chẽ ở khâu theo dõi kiểm soát quá trình sử dụng vốn vay, hoặc phát sinh do sơ hở ở khâu bảo đảm và những cam kết ràng buộc trong hợp đồng tín dụng.

Rủi ro danh mục tín dụng – Rủi ro liên quan đến sự kết hợp nhiều khoản tín dụng trong danh mục tín dụng của ngân hàng. Nó có thể phát sinh do đặc thù cá biệt của từng loại tín dụng, chẳng hạn cho vay không có đảm bảo thì rủi ro hơn là cho vay có đảm bảo. Hoặc phát sinh do thiếu đa dạng hóa danh mục tín dụng. Chẳng hạn, do cạnh tranh lãi suất khiến ngân hàng tăng lãi suất huy động làm cho lãi suất cho vay tăng theo. Kết quả là, các dự án có mức rủi ro thấp, do đó, suất sinh lợi thấp bị đánh bật ra, chỉ còn các dự án có suất sinh lợi cao kèm theo rủi ro cao mới vay được vốn ngân hàng. Tình hình này khiến cho danh mục tín dụng của ngân hàng thiếu đa dạng hóa mà chỉ tập trung vào các dự án rủi ro cao.


[image: image1]
Hình 4.1: Các bộ phận của rủi ro tín dụng

Cần lưu ý rằng dù nguyên nhân rủi ro tín dụng có thể là từ phía khách hàng hay từ phía ngân hàng, có thể là chủ quan hay khách quan, nhưng suy cho cùng rủi ro tín dụng đều dẫn đến hậu quả là khách hàng không trả được nợ vay và ngân hàng không thể thu hồi được khoản cho vay. Do vậy, vấn đề của quản lý rủi ro tín dụng còn liên quan đến việc giải quyết và khắc phục hậu quả của việc mất vốn vay như thế nào, chứ không phải chỉ dừng lại ở việc phân tích và chú ý đến nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, việc phân tích và phân định rõ ràng nguyên nhân sẽ giúp ngân hàng có biện pháp xử lý hợp tình hợp lý hơn.

Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng

Tín dụng là hoạt động chính yếu của ngân hàng. Nếu quản lý tốt, tín dụng góp phần đáng kể trong việc tạo ra lợi nhuận và làm tăng giá trị ngân hàng. Ngược lại, nếu quản lý kém tín dụng có thể gây ra tổn thất lớn và làm giảm giá trị ngân hàng. Một trong những mục tiêu quan trọng của quản lý tín dụng là giảm tối đa rủi ro tín dụng. Muốn vậy, ngân hàng cần có các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả. Phần còn lại của chương này sẽ lần lượt trình bày các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng.

Xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng

Biện pháp trước tiên trong công tác quản lý rủi ro tín dụng là xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng của ngân hàng. Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng là giảm thiểu rủi ro tín dụng, cụ thể là giảm tỷ lệ nợ quá hạn đến mức thấp nhất có thể được. Tỷ lệ nợ quá hạn là tỷ lệ phần trăm giữa dư nợ (doanh số) các khoản tín dụng quá hạn so với tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng. Tất cả các NHTM đều theo dõi sát sao và thường xuyên báo cáo với hội đồng quản trị về chỉ tiêu này. Tuy nhiên, do đặc điểm tình hình của mỗi ngân hàng khiến cho tỷ lệ nợ quá hạn của các NHTM rất khác nhau. Nhưng nhìn chung ngân hàng nào cũng đặt mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ nợ quá hạn đến mức có thể được. Với các NHTM quản lý tín dụng tốt, tỷ lệ nợ quá hạn thường xoay quanh mức 1%. 


Để đạt mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng đề ra, các ngân hàng cần thiết lập cho mình chính sách tín dụng phù hợp. Chính sách tín dụng là hệ thống các quan điểm và công cụ do Hội đồng tín dụng đề ra và thực thi khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng nhằm mục tiêu quản lý tốt dư nợ và rủi ro tín dụng. Chính sách tín dụng nói chung có hai trạng thái hay hai kiểu chính sách: mở rộng và thắt chặt và được thực hiện thông qua các công cụ như lãi suất, tỷ lệ tham gia vốn của ngân hàng và tiêu chuẩn xét duyệt cấp tính dụng. 

Chính sách tín dụng mở rộng thể hiện ở những nội dung sau: (1) Lãi suất cho vay ở mức thấp và vừa phải, (2) Tỷ lệ tham gia của vốn ngân hàng cho vay so với tổng nhu cầu vốn của khách hàng cao (từ 70 – 80%), (3) Quy trình đánh giá và xét duyệt cho vay nhanh chóng và ở mức độ dễ dàng. Chính sách tín dụng mở rộng thích hợp và nên được áp dụng trong hoàn cảnh tình hình nền kinh tế tăng trưởng và công tác quản lý tín dụng của ngân hàng được đảm bảo. 

Ngược lại, chính sách tín dụng thắt chặt thể hiện ở những nội dung sau: (1) Lãi suất cho vay ở mức cao, (2) Tỷ lệ tham gia của vốn ngân hàng cho vay so với tổng nhu cầu vốn của khách hàng thấp (dưới 60%), (3) Quy trình đánh giá và xét duyệt cho vay kỹ lưỡng và ở mức độ kho khăn. Chính sách tín dụng thắt chặt thích hợp và nên được áp dụng trong hoàn cảnh ngân hàng quản lý tín dụng kém hiệu quả hoặc khi nền kinh tế có dấu hiệu chựng lại mở đầu cho thời kỳ suy thoái.

Chính sách tín dụng phù hợp là chính sách tín dụng linh hoạt chuyển đổi qua lại giữa hai trạng thái mở rộng và thắt chặt tùy theo tình hình của nền kinh tế cũng như tình hình quản lý tín dụng của ngân hàng. Mặt khác, chính sách tín dụng của ngân hàng cần gắn bó chặt chẽ với chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là gắn với chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như lãi suất, tỷ lệ lạm phát và tốc độ tăng GDP.

Phân tích và thẩm định tín dụng

Phân tích và thẩm định tín dụng là hai khâu rất quan trọng trong toàn bộ quy trình tín dụng. Hai khâu này nếu thực hiện tốt sẽ góp phần đáng kể trong việc quản lý tốt và giảm thiểu rủi ro tín dụng. Phân tích và thẩm định tín dụng là biện pháp quản lý rủi ro tín dụng.

Mục tiêu của phân tích tín dụng là nhằm đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng để quyết định cho vay, theo đó ngân hàng chỉ cho vay khi đánh giá được khách hàng có khả năng trả nợ. Điều này đã góp phần làm giảm thiểu rủi ro tín dụng. Bảng 4.1 dưới đây trình bày tóm tắt quan hệ giữa phân tích tín dụng và rủi ro tín dụng.

Bảng 4.1: Tóm tắt quan hệ giữa phân tích tín dụng và rủi ro tín dụng

	
	Phân tích tín dụng
	Rủi ro tín dụng
	Quyết định cho vay

	Mục tiêu
	Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng
	Giảm thiểu rủi ro 
	Ra quyết định đúng

	Nội dung
	Phân tích tình hình tài chính DN
	và
	Phân tích phương án SXKD
	Rủi ro thế nào?
	Cho vay hay không cho vay?

	Kết quả
	Tốt
	+
	Khả thi            =>
	Rủi ro thấp
	Cho vay

	
	Tốt
	+
	Không khả thi   =>
	Có rủi ro
	Có thể cho vay

	
	Không tốt
	+
	Khả thi            =>
	Có rủi ro
	Có thể cho vay

	
	Không tốt
	+
	Không khả thi   =>
	Rủi ro cao
	Không cho vay

	Đặc tính
	Phản ánh quá khứ
	+
	Phản ánh tương lai
	Kỳ vọng
	Kỳ vọng


Bảng 4.1 cho thấy rằng để đánh giá được khả năng trả nợ của khách hàng, công tác phân tích tín dụng cần tập trung và hai nội dung chính: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp và phân tích sự khả thi của phương án sản xuất kinh doanh.


Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp sử dụng dữ liệu từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp và áp dụng kỹ thuật phân tích tỷ số tài chính để đánh giá xem tình hình thanh khoản, tình hình sử dụng nợ, hiệu quả sử dụng tài sản và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp như thế nào. Từ đó, có cơ sở đánh giá doanh nghiệp có khả năng trả nợ hay không. Tuy nhiên, do sử dụng dữ liệu quá khứ nên phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp chỉ thích hợp đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp ở quá khứ, trong khi việc cho vay được thực hiện ở hiện tại và việc thu hồi nợ lại diễn ra ở tương lai. Do đó, phân tích tình hình tài chính có những hạn chế nhất định cần được bổ sung bằng phân tích phương án sản xuất kinh doanh. 

Phân tích phương án sản xuất kinh doanh sử dụng dữ liệu quá khứ và dữ liệu ước lượng để đánh giá tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận và dòng tiền kỳ vọng, từ đó, đánh giá sự khả thi của phương án sản xuất kinh doanh. Kết hợp giữa phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và phân tích phương án sản xuất kinh doanh là sự kết hợp giữa quá khứ và tương lai nhằm đánh giá chính xác hơn khả năng trả nợ của khách hàng.

Mục tiêu của thẩm định tín dụng là đánh giá mức độ tin cậy của phương án sản xuất kinh doanh (PASXKD) và dự án đầu tư (DAĐT) mà khách hàng lập và nộp cho ngân hàng trong hồ sơ vay vốn, theo đó ngân hàng cũng chỉ cho vay khi nào thẩm định và đánh giá được phương án sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư của khách hàng là đáng tin cậy. Điều này cũng góp phần làm giảm thiểu rủi ro tín dụng. Quan hệ giữa thẩm định tín dụng và rủi ro tín dụng có thể trình bày tóm tắt ở bảng 4.2.

Bảng 4.2: Tóm tắt quan hệ giữa thẩm định tín dụng và rủi ro tín dụng

	
	Thẩm định tín dụng
	Rủi ro tín dụng
	Quyết định cho vay

	Mục tiêu
	Đánh giá mức độ tin cậy của PASXKD và DAĐT
	Giảm thiểu rủi ro 
	Ra quyết định đúng

	Nội dung
	Thẩm định dòng tiền
	Thẩm định chi phí sử dụng vốn
	Thẩm định chỉ tiêu NPV, IRR, PP
	Rủi ro thế nào?
	Cho vay hay không cho vay?

	Kết quả
	Tin cậy cao
	Tin cậy cao
	Tin cậy cao
	Rủi ro thấp
	Cho vay

	
	Không rõ ràng
	Không rõ ràng
	Không rõ ràng
	Có rủi ro
	Làm lại dự án

	
	Không đáng tin cậy
	Không đáng tin cậy
	Không đáng tin cậy
	Rủi ro cao
	Không cho vay

	Đặc tính
	Phản ánh kỳ vọng
	Phản ánh kỳ vọng
	Phản ánh kỳ vọng
	Kỳ vọng
	Kỳ vọng


Bảng 4.2 cho thấy công tác thẩm định tín dụng tập trung vào ba nội dung chính: Thẩm định dòng tiền của DAĐT, thẩm định chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp và thẩm định cách xác định và sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án như hiện giá ròng (NPV), tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR) và thời gian hoàn vốn (PP). Mục tiêu của thẩm định là xem xét và đánh giá được mức độ tin cậy của những nội dung này, được trình bày trong DAĐT của khách hàng như thế nào. Từ đó, ngân hàng có cơ sở đánh giá rủi ro tín dụng và quyết định cho vay.


Ngoài ra, cần lưu ý rằng dù khách hàng có tiến hành nghiên cứu và lập dự án đầu tư kỹ lưỡng và ngân hàng tiến hành công tác thẩm định chu đáo đến đâu chăng nữa cũng chỉ góp phần thôi chứ không thể hoàn toàn loại bỏ rủi ro tín dụng. Bởi lẻ, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho đến khi khoản cấp tín dụng được thu về cả gốc và lãi. Chỉ khi ấy, mới có thể nói là không còn rủi ro tín dụng.


Phân tích và thẩm định tín dụng như vừa trình bày trên đây có đặc điểm là thường sử dụng khi khách hàng có đề nghị vay vốn lần đầu hoặc khách hàng vay vốn không thường xuyên mà vay vốn theo từng phương án sản xuất kinh doanh hoặc dự án đầu tư. Đối với khách hàng vay vốn thường xuyên, ngân hàng có thể sử dụng kỹ thuật xếp hạng tín dụng để đánh và và quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng.

Xếp hạng tín dụng (credit rating)

Xếp hạng tín dụng là kỹ thuật đánh giá rủi ro tín dụng do các tổ chức xếp hạng thực hiện và công bố dựa trên các tiêu chí phản ánh uy tín tín dụng của người vay nợ. Ở Mỹ có các tổ chức xếp hạng tín dụng như Standard & Poor (S&P) và Moody’s Investor Service and Fitch. Hai tổ chức xếp hạng tín dụng này rất uy tín không chỉ thực hiện xếp hạng tín dụng trên thị trường vốn ở Mỹ mà còn xếp hạng tín dụng trên thị trường vốn của nhiều nước khác trong đó có thị trường vốn Australia. Chẳng hạn, S&P xem xét các yếu tố như loại tín dụng cung cấp, loại tài sản đảm bảo và các yếu tố khác để xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp từ cao nhất là AAA xuống thấp nhất là C, theo đó hạng càng thấp thì rủi ro tín dụng càng cao. Ngoài ra, S&P còn xếp hạng giảm dần tương đối từ AAA, AA đến A và sử dụng các dấu + và – để chỉ thứ hạng khác biệt tương đối.

Ở Việt Nam, các ngân hàng thương mại thường tự xếp hạng tín dụng doanh nghiệp cho khách hàng. Cần lưu ý một điều là việc xếp hạng tín dụng do ngân hàng thực hiện có nhược điểm là không phản ánh trung thực và khách quan uy tín tín dụng của khách hàng. Kết quả xếp hạng có thể ảnh hưởng bởi sự nhìn nhận và tiêu chí chủ quan do ngân hàng đặt ra. Công việc đánh giá và xếp hạng nói chung và xếp hạng tín dụng nói riêng nên do tổ chức độc lập thực hiện. Có như thế mới khách quan. Với tư cách là người cho vay, ngân hàng thường thận trọng hơn và để bảo vệ mình ngân hàng có khuynh hướng xếp hạng doanh nghiệp thấp hơn so với uy tín tín dụng thực sự của khách hàng. Ngược lại, nếu để doanh nghiệp xếp hạng thì doanh nghiệp có khuynh hướng xếp hạng cao hơn so với uy tín tín dụng thực sự của mình để dễ dàng vay vốn ngân hàng. Do vậy, xếp hạng tín dụng nên do các tổ chức độc lập thực hiện.


Cần lưu ý việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp, trong khi vay vốn ngân hàng ngoài doanh nghiệp còn có khách hàng cá nhân. Đối với khách hàng cá nhân, đặc biệt là khách hàng vay tiêu dùng và vay mua bất động sản, ngân hàng thường áp dụng hình thức chấm điểm tín dụng.

Chấm điểm tín dụng (credit scoring)

Chấm điểm tín dụng là kỹ thuật sử dụng các dữ liệu nghiên cứu thống kê và hoạt động để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng đối với khách hàng. Điểm tín dụng thể hiện ở một con số do ngân hàng xác định dựa trên cơ sở phân tích thống kê của chuyên viên tín dụng, của phòng tín dụng hoặc của công ty chuyên thực hiện dịch vụ chấm điểm tín dụng. Ở Việt Nam, một số NHTM cũng đã quan tâm và triển khai thực hiện chấm điểm tín dụng đối với khách hàng, tuy nhiên việc này cũng chưa được áp dụng phổ biến rộng rãi vì còn trong quá trình thử nghiệm và cần hoàn thiện dần. Nhằm giúp bạn có thể thông tin và chấm điểm tín dụng ở đây trình bày một số kinh nghiệm quan sát được về chấm điểm tín dụng ở Úc, Mỹ và một số nước khác.

Ở Úc việc chấm điểm tín dụng có thể do ngân hàng hoặc Cục tín dụng (Credit bureau) thực hiện. Cục tín dụng Úc sử dụng dữ liệu tín dụng do các tổ chức tài chính báo cáo để chấm điểm tín dụng, do đó, dữ liệu sử dụng bao quát hơn là dữ liệu của ngân hàng. Tuy nhiên, Cục tín dụng chỉ sử dụng dữ liệu tiêu cực, tức là dữ liệu về các trường hợp tín dụng có vấn đề như quá hạn trên 60 ngày, hoặc dữ liệu các trường hợp phá sản do Tòa án phán quyết, trong khi ngân hàng sử dụng cả hai loại dữ liệu tiêu cực lẫn tích cực, nghĩa là bao gồm cả những khoản tín dụng có vấn đề và khoản tín dụng tốt.

Ở hầu hết các nước OECD như Mỹ, Anh, Canada, Nam Phi, Hồng Kông, Singapore và Malaysia, cả dữ liệu về các khoản tín dụng tốt và xấu đều được báo cáo về Cục tín dụng nhằm cung cấp thông tin cho việc chấm điểm tín dụng. 

Ở những nước kể trên, việc chấm điểm tín dụng dựa vào kết quả hoạt động tài chính của khách hàng trong quá khứ để phát triển mô hình chấm điểm tín dụng, trong đó rủi ro tín dụng là biến phụ thuộc và các biến tác động bao gồm:

· Lịch sử thanh toán nợ đến hạn của khách hàng trong quá khứ

· Dư nợ tín dụng so với thu nhập

· Tình trạng việc làm hiện tại.

Mỗi biến sẽ được gán cho một số điểm nhất định và có tính trọng số tùy theo mức độ tác động của biến đó đến biến rủi ro tín dụng. Nói chung, kết quả chấm điểm càng cao thì rủi ro tín dụng càng thấp.

Chẳng hạn, ở Mỹ, The US Fair Isaac Company (FICO) là công ty phát triển hệ thống chấm điểm tín dụng tự động vào những năm 1960 và 1970. Điểm tín dụng do FICO xây dựng có giới hạn từ 300 đến 850, điểm trung bình là 720 và điểm càng cao thì rủi ro tín dụng càng thấp. Hệ thống chấm điểm tín dụng FICO dựa vào 5 yếu tố với trọng số như sau (bảng 4.3):

Bảng 4.3: Các yếu tố xem xét khi chấm điểm tín dụng của FICO

	Yếu tố
	Trọng số (%)
	Giải thích

	Lịch sử thanh toán nợ
	35
	Thanh toán nợ đúng hạn không? Có lần nào không trả nợ hay không?

	Trị giá khoản tín dụng
	30
	Doanh số khoản tín dụng là bao nhiêu?

	Thời hạn tín dụng
	15
	Khoản tín dụng có thời hạn bao lâu?

	Lịch sử quan hệ tín dụng
	10
	Đây có phải là khoản tín dụng mới hay không? Còn khoản tín dụng nào khác nữa không?

	Loại tín dụng
	10
	Trả góp tiêu dùng hay mua bất động sản?


Dựa vào các yếu tố tác động với trọng số nếu trên, FICO xây dựng thang điểm và chấm điểm tính dụng. Ví dụ dưới đây minh họa kết quả chấm điểm và xếp loại tín dụng theo hệ thống chấm điểm của FICO.

Trên đây đã trình bày hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng như là những biện pháp quản lý nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng. Điều này có thể giúp bạn hiểu về vai trò và tác dụng của chấm điểm và xếp loại tín dụng. Trên thực tế, công việc này đã được vi tính hóa, hầu hết các ngân hàng ngày nay đều sử dụng hệ thống vi tính để thực hiện công việc chấm điểm tín dụng. Với hệ thống chấm điểm vi tính hóa, nhân viên tín dụng chỉ cần thu thập dữ liệu từ hồ sơ vay của khách hàng nhập vào hệ thống. Hệ thống sẽ tự động chạy chương trình chấm điểm và cho ra kết quả. Dựa vào kết quả chấm điểm, nhân viên tín dụng sẽ đề nghị và trình lãnh đạo duyệt chấp nhận hoặc từ chối cho vay. Nhờ vậy, việc chấm điểm tín dụng trở nên nhanh chóng và đơn giản. Tuy nhiên, việc chấm điểm và quyết định cho vay như thế chủ yếu dựa vào các mô hình thống kê, do đó, vẫn còn tiềm ẩn hai loại sai lầm: Sai lầm loại I và sai lầm loại II.


Sai lầm loại I là hệ thống chấp nhận cho vay khoản tín dụng mà lẽ ra phải từ chối. Sai lầm loại II là hệ thống từ chối cho vay khoản tín dụng mà lẽ ra nên chấp nhận. Mặc dù vậy, hệ thống chấm điểm vi tính vẫn được ưa chuộng vì thật ra hệ thống đánh giá nào cũng luôn luôn có hai loại sai lầm trên.

Bảo đảm tín dụng

Như trên đã nói, mặc dù quyết định cho vay phải trải qua các khâu như phân tích, thẩm định, chấm điểm và xếp loại tín dụng nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn sai lầm, nghĩa là vẫn còn tiềm ẩn rủi ro tín dụng. Do vậy, biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tiếp theo có thể sử dụng là xem xét đến các hình thức bảo đảm tín dụng. Bảo đảm tín dụng hay còn được gọi là bảo đảm tiền vay là việc tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi được các khoản nợ đã cho khách hàng vay. Các hình thức bảo đảm tín dụng bao gồm: Thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay và bảo đảm bằng hình thức bảo lãnh. Bảo đảm tín dụng thường được xem như là cái phao cuối cùng hầu giúp ngân hàng thu hồi khoản cho vay có vấn đề. Tuy nhiên, nếu quyết định cho vay quá chú trọng đến việc dựa vào cái phao này dễ dẫn đến tâm lý ỷ lại và khi ấy dễ mắc sai lầm chủ quan. Bảo đảm tín dụng cũng chưa hẳn loại bỏ được rủi ro tín dụng. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp khách hàng không trả được nợ vay và Tòa án đã phán quyết thanh lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ nhưng công việc thanh lý tài sản đôi khi vẫn không thể thực hiện được, hoặc thực hiện quá chậm và giá trị tài sản thanh lý sau cùng thu về có thể thấp hơn giá trị nợ phải thu hồi.


Mua bảo hiểm tín dụng

Trong nhiều trường hợp khách hàng vay vốn, đặc biệt là khách hàng cá nhân, không có tài sản thế chấp hoặc cầm cố nhưng họ vẫn có nhu cầu vay vốn. Phần lớn các khoản cho vay tiêu dùng và cho vay bất động sản chỉ dựa vào thu nhập của khách hàng để xem xét cho vay. Thế nhưng, thu nhập thì hoàn toàn lệ thuộc vào tình hình việc làm của khách hàng. Những khách hàng nào có việc làm không mấy ổn định hoặc việc làm quá phụ thuộc vào tình trạng nền kinh tế không thể đảm bảo có thu nhập để trả nợ vay mua bất động sản trong một khoản thời gian dài đến 25 hoặc 30 năm. Trong những trường hợp như vậy, ngân hàng thường cho khách hàng vay với điều kiện là khách hàng mua bảo hiểm tín dụng. Những khi khách hàng rơi vào tình trạng thất nghiệp không có thu nhập trả nợ vay ngân hàng thì công ty bảo hiểm sẽ trả. Đây cũng là biện pháp quản lý rủi ro tín dụng cần quan tâm, đặc biệt trong điều kiện hoạt động của các ngân hàng Việt Nam.

Lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng

Như trên đã đề cập, đôi khi tài sản đảm bảo nợ vay vẫn chưa thể giúp ngân hàng thu hồi được khoản vay. Mặt khác, không phải lúc nào khách hàng cũng có đủ tài sản đảm bảo nợ vay trong khi áp lực cạnh tranh đòi hỏi ngân hàng đôi khi phải chấp nhận cho vay không có tài sản đảm bảo. Trong những tình huống như vậy, biện pháp quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng như thế nào? Tất cả các ngân hàng đều lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng nhằm khắc phục rủi ro nếu có trong những tình huống này. Nhìn vào bảng báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại, bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng dự phòng rủi ro tín dụng được trích ra theo định kỳ từ thu nhập của ngân hàng trước khi nộp thuế để hình thành nên quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. Trong trường hợp xảy ra khoản tín dụng không thể thu hồi, ngân hàng có thể sử dụng quỹ dự phòng này để bù đắp nhằm khắc phục rủi ro.

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Rủi ro tín dụng của khách hàng có ảnh hưởng thế nào đến rủi ro tín dụng của ngân hàng? Tại sao quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng cần thiết phải chú ý đến rủi ro tín dụng của khách hàng?

2. Ngân hàng có thể hỗ trợ cho khách hàng quản lý rủi ro tín dụng như thế nào thông qua hai dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro tín dụng và bao thanh toán?

3. Lý giải vì sao ngân hàng cần chú ý đến quản lý rủi ro tín dụng? Phân tích nguồn gốc và nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng của ngân hàng xét trên cả hai phương diện nguyên nhân từ phía khách hàng và từ phía ngân hàng.

4. Trình bày mục tiêu, vai trò, cách thức thực hiện, và những hạn chế của từng biện pháp quản lý rủi ro tín dụng bao gồm xây dựng chính sách tín dụng, phân tích và thẩm định tín dụng, chấm điểm và xếp loại tín dụng, bảo đảm và bảo hiểm tín dụng, và cuối cùng là lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng.

Ví dụ: Minh họa cách chấm điểm tín dụng của FICO





Ở Mỹ, The US Fair Isaac Compnay (FICO) là công ty phát triển hệ thống chấm điểm tín dụng tự động vào những năm 1960 và 1970. Điểm tín dụng do FICO xây dựng có giới hạn từ 300 đến 850, điểm trung bình là 720 và điểm càng cao thì rủi ro tín dụng càng thấp. Cụ thể quan hệ giữa điểm và xác suất khách hàng mất khả năng trả nợ như sau:


Điểm tín dụng FICO�
Xác suất mất khả năng trả nợ�
�
Trên 800�
1%�
�
Từ 700 – 799 �
5%�
�
Từ 680 – 699�
15%�
�
Từ 500 – 679�
71%�
�
Nói chung khách hàng có điểm tín dụng dưới 680 được xem là khách hàng có rủi ro tín dụng cao. Dựa vào quan hệ giữa điểm và xác suất mất khả năng trả nợ do FICO xây dựng, các ngân hàng quyết định “điểm ngưỡng” của mình tùy thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của ngân hàng. Chẳng hạn, hầu hết các ngân hàng ở Mỹ sử dụng thang điểm của FICO để xếp hạng tín dụng cho khách hàng như sau:


Điểm tín dụng FICO�
Kết quả xếp loại�
�
Từ 720 trở lên�
Rất tốt�
�
Từ 680 – 719�
Tốt�
�
Từ 620 – 679�
Trung bình�
�
Từ 585 – 619�
Rủi ro cao�
�
Dưới 584�
Rủi ro rất cao�
�






Rủi ro bảo đảm


(liên quan đến chính sách và hợp đồng cho vay)





Rủi ro tập trung  cho vay


(liên quan đến  kém đa dạng hóa cho vay)





Rủi ro cá biệt


(liên quan đến từng loại cho vay)





Rủi ro kiểm soát


(liên quan đến việc theo dõi khoản cho vay)





Rủi ro xét duyệt


(liên quan đến việc đánh giá một khoản cho vay)





Rủi ro danh mục 


(Rủi ro liên quan đến danh mục các khoản cho vay)





Rủi ro giao dịch


(Rủi ro liên quan đến một khoản cho vay)





Rủi ro tín dụng


(Rủi ro mất vốn)








� Gup, Avram, Beal, Lambert, and Kolari (2007), Commercial Banking – The Management of Risk, Willey, p. 234.
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